
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 3
Unit 16 My pets · Lesson 2–3 (SGK tập hai tr. 42–45)

Tuần 28

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Vocabulary: điền chữ cái còn thiếu

gold ish pa rot rab it b rds

ma y so e do s ca s

Bài 2: Circle the correct answer

1. How many … do you have? A cats B cat C a cat
2. How many birds do you have? – I … three. A has B have C do
3. I have … goldfish. A a many B any C many
4. How … rabbits do you have? A old B many C colour

Bài 3: Put the words in order

1. many How you dogs have? do

2. four I parrots. have

3. have I goldfish. many

Bài 4: Phonics: đọc to, khoanh từ có âm giống phần trong ( )

1. d(o)g → A doctor B goldfish C old
2. g(o)ldfish → A dog B old C doctor

3. n(o) → A go B dog C on

Bài 5: Read and tick True (T) or False (F)

Our pets
Thảo: How many cats do you have, Ngân? Ngân: I have two cats. I have many goldfish, too. Do you have any
pets? Thảo: Yes, I do. I have a parrot. It's green and red. Ngân: Do you have any rabbits? Thảo: No, I don't.

1. Ngân's pets are cats and goldfish. T F

2. There are three cats in Ngân's house. T F

3. Thảo's parrot is green and red. T F

4. Thảo's pet is a rabbit. T F

Bài 6: Let's write: em có bao nhiêu thú cưng

Viết 3 câu về thú cưng (số lượng, màu).
How many … do you have? What colour are they?
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ĐÁP ÁN — TIẾNG ANH LỚP 3
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 28

Bài 1: Vocabulary: điền chữ cái còn thiếu

goldfish parrot rabbit birds many some dogs cats

Bài 2: Circle the correct answer

1. A (cats) 2. B (have) 3. C (many) 4. B (many)

Bài 3: Put the words in order

1. How many dogs do you have?
2. I have four parrots.
3. I have many goldfish.

Bài 4: Phonics: đọc to, khoanh từ có âm giống phần trong ( )

1. A (doctor) 2. B (old) 3. A (go)

Bài 5: Read and tick True (T) or False (F)

1. A (T)
2. B (F)
3. A (T)
4. B (F)

Bài 6: Let's write: em có bao nhiêu thú cưng

Mẫu: I have two rabbits. They're white. I have many goldfish, too.
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